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TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy hoạch phân bổ tài nguyên 
nước mặt tỉnh Điện Biên đến năm 2020


Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;  
Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 120/2008/NĐ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về quản lý lưu vực sông;

Căn cứ Nghị định 112/2008/NĐ-CP ngày 20/10/2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp Tài nguyên và Môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi; Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định lập và quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước;

Căn cứ Quyết định 81/2006/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia về Tài nguyên nước đến năm 2020; Quyết định 230/2006/QĐ-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Điện Biên thời kỳ 2006 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 15/2009/TT-BTNMT ngày 05 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước;

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên thông qua Quy hoạch phân bổ tài nguyên nước mặt tỉnh Điện Biên đến năm 2020, với những nội dung chủ yếu sau:

I. NỘI DUNG QUY HOẠCH

1. Quan điểm quy hoạch
Quy hoạch phân bổ tài nguyên nước mặt tỉnh Điện Biên đến năm 2020 phải phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên đến năm 2020 và các quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch các địa phương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quản lý và khai thác tài nguyên nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội theo hướng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững.

Phát huy trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác khai thác tài nguyên nước, đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả các hoạt động xã hội hóa về khai thác tài nguyên nước.

Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về tài nguyên nước.
2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu tổng quát
Quy hoạch phân bổ tài nguyên nước mặt tỉnh Điện Biên nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Điện Biên đến năm 2020 đối với lĩnh vực tài nguyên nước, đồng thời tạo lập các cơ sở pháp lý cần thiết cho công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh Điện Biên, thông qua các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Đảm bảo khai thác hợp lý, bền vững và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên nước mặt tỉnh Điện Biên.

- Tạo lập các cơ sở pháp lý và khoa học cho việc ban hành các quyết định liên quan lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh; nâng cao hiệu quả việc quản lý khai thác và sử dụng tài nguyên nước mặt  phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên.

2.2. Mục tiêu cụ thể

Phân bổ và chia sẻ tài nguyên nước phải hài hòa, hợp lý giữa các ngành, các địa phương, ưu tiên sử dụng nước cho sinh hoạt, sử dụng nước mang lại giá trị kinh tế cao, bảo đảm dòng chảy môi trường.

Đến năm 2015 quản lý việc xây dựng các công trình khai thác sử dụng nước để đảm bảo duy trì dòng chảy tối thiểu mùa cạn trên sông, suối; cấp phép khai thác sử dụng nước mặt cho 50% cơ sở đang khai thác sử dụng nước mặt trong diện phải có giấy phép.

Phấn đấu đến năm 2020, 100% công trình khai thác nước mặt tập trung đều được kiểm soát khai thác về chất lượng, lưu lượng khai thác, sử dụng.

100% công trình khai thác mới phải được cấp phép đầy đủ thủ tục theo quy định của cấp có thẩm quyền trước khi đi vào hoạt động và phải có báo cáo tình hình thực hiện cấp phép khai thác định kỳ hàng năm.

Hạn chế xây dựng các công trình khai thác nước tại các nguồn nước không đảm bảo về chất lượng và trữ lượng.

Đảm bảo nước cho hệ sinh thái thủy sinh và duy trì môi trường các dòng sông.

Nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

3. Quy hoạch phân bổ tài nguyên nước 
3.1. Phân vùng quy hoạch: Phân khu dùng nước tỉnh Điện Biên được chia thành 3 lưu vực sông, gồm 13 khu: Lưu vực sông Đà: 7 khu; lưu vực sông Mã: 3 khu; lưu vực sông Mê Kông: 3 khu. (Phân khu dùng nước tỉnh Điện Biên tại phụ lục số 01 kèm theo)
3.2. Nguyên tắc phân bổ tài nguyên nước mặt

Khai thác và sử dụng nước phải đảm bảo đa mục tiêu, kết hợp hài hoà lợi ích của từng ngành, từng địa phương, đảm bảo tính cân đối, có trọng điểm nhằm đạt hiệu quả kinh tế - xã hội cao và bảo vệ môi trường.

Lựa chọn nguồn nước có chất lượng tốt, trữ lượng ổn định để cấp nước cho ăn uống, sinh hoạt.

Phù hợp với điều kiện thực tế và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

Đảm bảo tính khoa học, và chặt chẽ và thuận lợi trong công tác tổ chức quản lý và khai thác tài nguyên nước để phát triển, cung cấp nước cho các mục đích khác nhau.

Tận dụng tối đa nguồn nước mặt, khi cần thiết mới sử dụng nguồn nước ngầm bổ sung.

Trong điều kiện bình thường: Các ngành khai thác đủ theo nhu cầu của ngành mình; hạn chế và giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm và cạn kiệt nguồn nước.

Trong điều kiện hạn hán: Các hoạt động sinh hoạt được khai thác đủ theo nhu cầu của ngành, các ngành khác tùy tình hình cụ thể mà lựa chọn nguyên tắc ưu tiên sau:

+ Nguyên tắc 1: Ưu tiên cấp nước hàng đầu cho sinh hoạt, nước cấp phải đảm bảo về mặt chất lượng và số lượng.

+ Nguyên tắc 2: Ưu tiên cấp nước theo mục tiêu ổn định chính trị - xã hội, xóa đói giảm nghèo. Nguyên tắc này sẽ được áp dụng trong những tình huống, vào những thời điểm nhất định, cho những vùng, những đối tượng hay những ngành sản xuất được hưởng chính sách ưu tiên của Đảng và Nhà nước để duy trì được an ninh xã hội, hay xóa đói, giảm nghèo.

+ Nguyên tắc 3: Ưu tiên cấp nước theo hiệu quả kinh tế sử dụng nước cao nhất: gồm các ngành công nghiệp, thủy điện, du lịch.
3.3. Phân bổ tài nguyên nước mặt: Trong giai đoạn quy hoạch, để đảm bảo hoạt động khai thác nguồn nước mặt một cách bền vững và hiệu quả, các ngành và địa phương tuân thủ việc khai thác nguồn nước mặt theo định hướng quy mô khai thác tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh (Chi tiết như phụ lục số 02 kèm theo).
II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH 
1. Giải pháp phi công trình

a) Tổ chức bộ máy quản lý tài nguyên nước:

Bộ máy quản lý: Thành lập Phòng khí tượng thủy văn, tài nguyên nước và biến đổi khí hậu trực thuộc Sở Tài nguyên Môi trường nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước được thống nhất quản lý từ cấp Sở đến các phòng, ban của các huyện, thành phố, thị xã.

Xây dựng cơ chế chính sách: Trên cơ sở quy định của Luật Tài nguyên nước và các văn bản hướng dẫn thi hành, cần phải xây dựng, ban hành các cơ chế chính sách phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của tỉnh trong công tác quản lý tài nguyên nước. 

Tăng cường công tác quản lý và cấp phép về tài nguyên nước, cụ thể:

+ Đẩy mạnh công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước, ưu tiên những vùng đang và có nguy cơ thiếu nước, những khu vực có nhu cầu khai thác nước tăng mạnh trong kỳ quy hoạch.

+ Thực hiện chương trình kiểm kê, đánh giá tài nguyên nước theo định kỳ: kiểm kê hiện trạng khai thác sử dụng nước…
+ Hoàn thiện, nâng cấp hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước, gắn với cơ sở dữ liệu về môi tr​ường, đất đai và các lĩnh vực khác thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, bảo đảm tích hợp với hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về tài nguyên n​ước, cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi tr​ường của Trung ​ương.

+ Thực hiện việc quy hoạch chi tiết khai thác, sử dụng tài nguyên nước ở từng địa bàn hành chính. Đồng thời, căn cứ diễn biến nguồn tài nguyên nước, tình hình thực tế về số l​ượng, chất l​ượng các nguồn nước và khai thác, sử dụng nước, định kỳ rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch cho phù hợp với yêu cầu thực tế.

+ Xây dựng chương trình giám sát và báo cáo về tình hình khai thác sử dụng tài nguyên nước trên các khu vực thuộc địa bàn tỉnh.

+ Thực hiện việc rà soát, kiểm tra th​ường xuyên, phát hiện, chấn chỉnh các tổ chức, cá nhân khai thác nước mặt chư​a có giấy phép hoặc ch​ưa đăng ký.

+ Định kỳ lập danh sách các tổ chức, cá nhân chưa có giấy phép, thông báo và công bố trên các ph​ương tiện thông tin.

+ Lập danh sách các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước bị kiểm tra, xử lý và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

+ Hoàn tất việc đăng ký, cấp phép đối với các công trình khai thác tài nguyên nước đã có để đưa vào quản lý theo quy định.

+ Xây dựng và thực hiện ch​ương trình thanh tra, kiểm tra hàng năm, kết hợp với công tác kiểm tra đột xuất, chú trọng đối với các tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng nước lớn, các công trình có quy mô khai thác, sử dụng nước lớn và đối với các khu vực nằm trong vùng hạn chế, vùng cấm khai thác.

b) Tăng cường năng lực quản lý tài nguyên nước

Tiến hành đào tạo nguồn nhân lực quản lý tài nguyên nước. 

Xây dựng cơ chế đối thoại, trao đổi thông tin, cơ chế trách nhiệm giữa các cộng đồng ven sông với các hộ ngành khai thác sử dụng tài nguyên nước và cơ quan quản lý Nhà nước về tài nguyên nước.
Tăng cường các hoạt động giám sát của các bên liên quan thông qua mạng giám sát khai thác sử dụng tài nguyên nước.

c) Tăng cường công tác truyền thông

Xây dựng và tổ chức thực hiện ch​ương trình phổ biến pháp luật về tài nguyên nước trong các cơ quan chuyên môn ở cấp cơ sở (cấp huyện và cấp xã).

Thực hiện các biện pháp tuyên truyền giáo dục trong nhân dân: Phát tờ rơi, phát động phong trào và khuyến khích người dân sử dụng nước tiết kiệm, bảo vệ  nguồn nước.
Công khai các thông tin về các cơ sở gây ô nhiễm và các nguồn nước bị ô nhiễm cho nhân dân biết và phát huy sức mạnh cộng đồng trong theo dõi, giám sát các hoạt động nguồn nước.

Xây dựng các chương trình phổ biến kiến thức trong nhà trường: Phát động cuộc thi tìm hiểu, nâng cao nhận thức về các hoạt động  tài nguyên nước; tổ chức tham quan, dã ngoại đến các địa điểm ô nhiễm và các địa điểm làm tốt công tác  tài nguyên nước.
d) Bảo vệ và phát triển rừng: Thực hiện quy hoạch và phát triển rừng đến năm 2020, nâng tỷ lệ che phủ rừng từ 41,84% năm 2015 lên 45,2% vào năm 2020.
đ) Xây dựng ngân hàng dữ liệu tài nguyên nước:
Ngân hàng dữ liệu tài nguyên nước là công cụ đắc lực giúp cho nhà quản lý nắm bắt cũng như cập nhật thông tin liên quan đến tài nguyên nước một cách nhanh chóng, đầy đủ.

Ngân hàng dữ liệu tài nguyên nước của tỉnh bao gồm: Thông tin về tình hình nguồn nước (số lượng chất lượng), thông tin về công trình khai thác, xả thải trên nguồn nước, thông tin về tình hình cấp phép, thông tin về mạng lưới quan trắc, giám sát tài nguyên nước.

2. Giải pháp công trình

a) Xây dựng mạng quan trắc giám sát khai thác sử dụng tài nguyên nước mặt

Xây dựng và vận hành hiệu quả hệ thống mạng lưới giám sát tài nguyên nước có nhiệm vụ giám sát hoạt động khai thác sử dụng nước trên khu vực; đồng thời theo dõi việc thực hiện quy hoạch phân bổ tài nguyên nước và phục vụ công tác quản lý tài nguyên nước (Chi tiết xây dựng mạng giám sát tài nguyên nước mặt tỉnh Điện Biên như  phụ lục số 03 kèm theo)

b) Cải tạo và xây dựng công trình điều hòa nguồn nước

Thực hiện kế hoạch nâng cấp, sửa chữa công trình thủy lợi và quy hoạch thủy lợi được phê duyệt tại Quyết định 1156/QĐ-UBND ngày 17/10/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển thủy lợi tỉnh Điện Biên giai đoạn 2005-2020 và Quyết định số 1197/QĐ-UBND ngày 22/9/2010 của UBND tỉnh về việc bổ sung danh mục một số công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh vào quy hoạch thủy lợi tỉnh Điện Biên.

Nghiên cứu xây dựng bổ sung các hồ điều hòa tại một số khu vực Mường Tùng, Nậm Tí, Nậm Cá, Keng Luông, Huổi Rũa, Nà Tấu, Nậm Pe; xây dựng hồ treo và các công trình khai thác nước ngầm tại các xã vùng cao huyện Tủa Chùa, Tuần Giáo và Điện Biên Đông (Chi tiết các công trình điều tiết và cấp nước đề xuất xây dựng tại phụ lục số 04 kèm theo)
Việc lựa chọn ví trí, phương án kỹ thuật xây dựng hồ treo trên cơ sở đảm bảo một số tiêu chí sau:

+ Nơi xuất lộ nước;

+ Có địa hình phễu để tạo hồ (thung lũng thấp, thung lũng Karst, phễu Karst, các hố sụt, bề mặt xâm thực san bằng, mài mòn...)

+ Nằm ở trên cao để cấp nước tự chảy là chủ yếu.

+ Sau khi lựa chọn vị trí xây dựng hồ xây dựng công trình tạo nguồn: lưu vực hứng nước mưa, công trình mở mái dốc (taluy) dọc trên các triền núi hình thành cửa ra cho nước (còn gọi là vách nhả nước ngầm), công trình chặn và dâng cao mực nước ngầm vách núi để tăng hiệu quả nhả nước của vách núi, công trình hào thu và dẫn nước, trồng cây xanh giữ ẩm và lọc (công nghệ này cho phép thu được nguồn nước từ vài nghìn khối đến hàng chục nghìn khối).

+ Sau khi tạo nguồn xây dựng hồ chứa, do hồ thường nằm trong các khu vực có cấu trúc địa chất, địa hình phức tạp như: đá đổ, đá lăn, đá tai mèo, hang hốc hố sụt lún, đứt gãy…mức độ phong hoá rất khác nhau, nên giải pháp chống thấm mất nước cho lòng hồ được đề xuất gồm vải nilon thường, đất sét kết hợp bơm phụt vữa xi măng có phụ gia chống thấm cao, lâu bền và khả năng chống mất nước cao hơn là bê tông hoá hoặc sử dụng các chất chống thấm đặc biệt dùng cho các vị trí trọng yếu...

+ Đặc biệt cần có giải pháp kỹ thuật để đảm bảo chất lượng nước cho các hồ treo như: sử dụng các bộ phận chặn rác và các công nghệ xử lý nước ô nhiễm để đảm bảo chất lượng nước theo QCVN 08:2008 phù hợp với mục đích sử dụng.

Ngoài ra để khai thác nước dưới đất tại những khu vực trên, tùy vào điều kiện thực tế, có thể áp dụng công nghệ xây dựng hệ thống đập ngầm thu nước đã và đang được một số tỉnh áp dụng triển khai thực hiện. Việc áp dụng mô hình này không những giải quyết được vấn đề trước mắt là cấp nước cho nhân dân mà còn bổ sung nhân tạo cho nước dưới đất, làm tăng trữ lượng có thể khai thác nước dưới đất. Thực tế khảo sát thì các xã vùng cao huyện Tủa Chùa có vị trí, điều kiện điển hình có thể sử dụng phương pháp này (Phương án kỹ thuật cụ thể trong báo cáo tổng hợp Dự án  kèm theo)
c) Xây dựng hành lang hồ chứa

Trong giai đoạn quy hoạch, các nguồn nước của tỉnh cần xây dựng hành lang hồ chứa; ngoài ra những hồ chứa thủy lợi và hồ chứa thủy điện đang và sẽ xây dựng phải tiến hành xây dựng hành lang khi đi vào hoạt động (Thống kê các nguồn nước xây dựng hành lang trong kỳ quy hoạch tại phụ lục số 05 kèm theo).

Ngân sách nhà nước bố trí để xây dựng hành lang tại các đoạn sông quan trọng và các hồ chứa thủy lợi được đầu tư xây dựng bằng ngân sách nhà nước; đối với các hồ thủy điện do đơn vị chủ đầu tư bỏ vốn xây dựng hành lang hồ chứa theo quy định.

3. Giải pháp đầu tư thực hiện các dự án ưu tiên 

a) Các dự án ưu tiên

Tăng c​ường đầu t​ư cho công tác quản lý tài nguyên nước đầu tư một số chương trình dự án, đề án ư​u tiên liên quan đến nâng cao công tác quản lý và phát triển tài nguyên nước, bao gồm 12 dự án (Các dự án ưu tiên và phân kỳ đầu tư tỉnh Điện Biên tại phụ lục 06 kèm theo).

b) Giải pháp huy động nguồn vốn

Vốn ngân sách nhà n​ước (Trung ương và địa phương), trong đó có các nguồn thu ngân sách nhà nước từ hoạt động tài nguyên nước theo quy định tại Điều 64 và Điều 65 Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13, nguồn vốn này được huy động kết hợp với nguồn vốn do các tổ chức phi chính phủ tài trợ cho các công trình ở những khu vực đặc biệt khó khăn có tỷ lệ các hộ nghèo đói cao, chỉ tập trung vào các dự án công ích, nhân đạo mang tính xã hội, cộng đồng.

Huy động nguồn vốn xã hội hóa d​ưới nhiều hình thức khác nhau trên cơ sở Nhà nước và nhân dân cùng làm đối với những dự án có ý nghĩa cộng đồng.

Kêu gọi, thu hút vốn đầu tư của các cá nhân, doanh nghiệp đối với các dự án liên quan đến hoạt động phát triển sản xuất, kinh doanh của đơn vị.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN QUY HOẠCH

Tổng kinh phí thực hiện các dự án ưu tiên trong Quy hoạch phân bổ tài nguyên nước mặt tỉnh Điện Biên đến năm 2020 là 219,5 tỷ đồng, trong đó:

- Kinh phí thực hiện trong giai đoạn 2015 - 2017 khoảng: 70,0 tỷ đồng.
Trong đó: 

+ Giải pháp phi công trình: 3 tỷ đồng;

+ Giải pháp công trình: 67 tỷ đồng;

- Kinh phí thực hiện trong giai đoạn 2018 - 2020 khoảng: 149,5 tỷ đồng.
Trong đó: 

+ Giải pháp phi công trình: 6,5 tỷ đồng;

+ Giải pháp công trình:  143 tỷ đồng;

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Sở Tài nguyên và Môi trư​ờng có trách nhiệm
Tổ chức thực hiện các nội dung của Quy hoạch.

H​ướng dẫn đôn đốc các Sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ đư​ợc giao xây dựng và tổ chức thực hiện các ch​ương trình, kế hoạch, đề án, dự án, bảo đảm phù hợp với các mục tiêu, nội dung, giải pháp của Quy hoạch này.

Chỉ đạo rà soát, thống kê, đánh giá và phối hợp với các Sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố liên quan thực hiện các danh mục nhiệm vụ, dự án ưu tiên trên cơ sở đó xây dựng các ch​ương trình cụ thể, xác định rõ những nội dung cần ​ưu tiên, để theo chức năng nhiệm vụ của các Sở, ngành, địa phương để tổ chức triển khai thực hiện.

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan chức năng có liên quan thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Quy hoạch này; định kỳ hàng năm, 5 năm sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện Quy hoạch; trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định điều chỉnh mục tiêu, nội dung Quy hoạch trong tr​ường hợp cần thiết.

Chủ trì, liên hệ với các cơ quan Trung ương, các tỉnh liên quan trong việc triển khai thực hiện Quy hoạch.

2. Sở Kế hoạch và Đầu t​ư có trách nhiệm
Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị liên quan tích hợp các nội dung quy hoạch phân bổ tài nguyên nước mặt này vào chiến lược, chương trình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương;

Phối hợp với Sở Tài chính phân bổ các nguồn vốn, điều phối kinh phí cho các chương trình, dự án liên quan đến quy hoạch phân bổ tài nguyên nước mặt tỉnh Điện Biên đến năm 2020.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường cân đối, phân bổ các nguồn vốn để thực hiện có hiệu quả các nội dung của Quy hoạch.

4. Các Sở, ngành tỉnh: Căn cứ theo nội dung, giải pháp trong Dự án có trách nhiệm cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị nhằm thực hiện Quy hoạch phân bổ tài nguyên nước mặt tỉnh Điện Biên đến năm 2020 đạt hiệu quả; góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững. 

5 UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm: Lồng ghép các hoạt động, chương trình có liên quan với nội dung của Quy hoạch này; phối hợp với các Sở, ngành theo dõi giám sát thực hiện Quy hoạch.
Trên đây là Tờ trình của UBND tỉnh về thông qua dự án “Quy hoạch phân bổ tài nguyên nước mặt tỉnh Điện Biên đến năm 2020”. UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua./. 
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(Đã ký)

Mùa A Sơn


Phụ lục số 01: Phân khu dùng nước tỉnh Điện Biên
	TT
	Khu dùng nước
	Đơn vị hành chính
	Nguồn nước

	I
	LƯU VỰC SÔNG ĐÀ

	1
	Khu Nậm Ma
	Huyện Mường Nhé: xã Sín Thầu, Sen Thượng, Chung Chải, Leng Su Sìn
	Sông Ta, Sông Mo Phí, Nậm Ma, Sông Như Ma Hò, Nậm Sin, Nậm Lung Bả, Suối Y Ma Hò, Nậm Sa Hò, Suối Pa Má

	2
	Khu Nậm Nhè
	Huyện Mường Nhé: Xã Mường Nhé, Nậm Vì, Nậm kè, Mường Toong, Pá Mỳ, Huổi Lếch
	Nậm Nhè, Nậm Nhé, Nậm Pố, Nậm Vĩ, Nậm Sả, Nậm Kè, Nậm Ngà

	3
	Khu Nậm Chà
	Huyện Mường Nhé: Xã Quảng Lâm, Pa Tần

Huyện Nậm Pồ: Xã Pa Tần, Na Cô Sa
	Nậm Chà, Nậm Mì

	4
	Khu Nậm Nhạt
	Huyện Nậm Pồ: Xã Chà Cang, Nà Khoa, Nà Hỳ, Nà Bủng, Nậm Tin, Nậm Nhừ, Nậm Chua, Vàng Đán, Nậm Khăn, Chà Tở, Chà Nưa, Phìn Hồ.
	Huổi Co, Nậm Chà, Nậm Chẩn, Nậm Hai, Nậm Đích, Nậm Pồ, Nậm Khăn, Nậm Tâu

	5
	Khu Nậm Lay
	Huyện Mường Chà: Xã Mường Tùng, Huổi Lèng

Thị xã Mường Lay: Phường sông Đà, Phường Na Lay, Xã Lay Nưa.
	Nậm He, Nậm Chua, Nậm Piền, Nậm Cang, Suối Hê Na, Nậm Cản, Sông Đà

	6
	Khu Nậm Mức
	Huyện Mường Chà: thị trấn Mường Chà, Xã Sa Lông, Ma Thì Hồ, Mường Mươn, Huổi Mí, Na Sang, Pa Ham, Nậm Nèn, Xá Tổng, Hừa Ngài.

Huyện Tủa Chùa: Thị trấn Tủa Chùa, xã Lao Xả Phình, Trung Thu, Sính Phình, Mường Báng.

Huyện Tuần Giáo: Xã Pú Xi, Phình Sáng, Rạng Đông, Mùn Chung, Nà Tòng, Mường Mùn.

Huyện Điện Biên: Xã Mường Pồn.
Huyện Nậm Pồ: Xã Si Pa Phìn
	Nậm Tí, Nậm Chim, Sông Tín Tốc, Nậm Mươn, Sông Phú Nhung Họ, Huổi Mi, Nậm Mu, Nậm Bay, Suối Nà Chua, Suối Lê Bâu

	7


	Khu Ven sông Đà
	Huyện Tủa Chùa: Xã Sín Chải, Huổi Só, Tả Sìn Thàng, Tả Phìn, Tủa Thàng, Xá Nhé, Mường Đun.

Huyện Tuần Giáo: Xã Ta Ma
	Sông Đà, sông nhỏ ven sông Đà

	II
	LƯU VỰC SÔNG MÃ

	1
	Khu suối Lư
	Huyện Điện Biên Đông: Thị trấn Điện Biên Đông, xã Na Son, Keo Lôm, Xa Dung
	Sông Lọng Chuông, Suối Xa Măn

	2
	Khu Nậm Hua
	Huyện Tuần Giáo: thị trấn Tuần Giáo, xã Pú Nhung, Quài Nưa, Tỏa Tình, Quài Cang, Mường Thín, Nà Sáy, Quài Tở, Tênh Phông, Chiềng Sinh, Chiềng Đông, Mường Khong
Huyện Mường Ảng: thị trấn Mường Ảng, xã Ẳng Tờ, Ẳng Nưa, Ẳng Cang, Mương Đăng, Ngối Cáy, Búng Lao, Xuân Lao, Nậm Lịch, Mường Lạn
	Nậm Cá, Huổi Đuông, Nậm Cô, Nậm Ẳng, Sông Keng Luông

	3
	Khu ven sông Mã
	Huyên Điện Biên: Xã Mường Lói, Phu Luông
Huyện Điện Biên Đông: Xã Pú Hồng, Phình Giàng, Tìa Dình, Háng Lìa, Luân Giới, Mường Luân, Phì nhừ, Chiềng Sơ
	Sông Mã, Huổi Không, Na Nay, Huổi Rủa, Huổi Ta, Nậm Mặn

	III
	LƯU VỰC SÔNG MÊ KÔNG

	1
	Khu Thượng Nậm Rốm
	Huyện Điện Biên: Xã Nà Tấu, Nà Nhạn Mường Phăng
	Nậm Rốm, Nậm Phăng, Nậm Khẩu Hú

	2
	Khu Hạ Nậm Rốm
	Huyện Điện Biên: Pá Khoang, Pa Thơm, Thanh An, Thanh Yên, Noong Luống, Noọng Hẹt, Pom Lót, Thanh Nưa, Hua Thanh, Thanh Luông, Thanh Hưng, Thanh Xương, Thanh Chăn.
Thành phố Điện Biên: Phường Noong Bua, Him Lam, Thanh Bình, Tân Thanh, Mường Thanh, Nam Thanh, Thanh Trường, xã Tà Lèng, xã Thanh Minh.
	Nậm Rốm, Nậm Đuống, Nậm Pe, Sông Hồng Lếch, Sông Tát Mạ

	3
	Khu Nậm Núa
	Huyện Điện Biên: xã Núa Ngam, Hẹ Muông, Sam Mứn, Na Ư, Mường Nhà, Na Tông
Huyện Điện Biên Đông: xã Pú Nhi, Nong U
	Nậm Núa, Nậm Ngám


Phụ lục số 02: Định hướng quy mô khai thác tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh Điện Biên


Đơn vị: lớn nhất, nhỏ nhất: m3/ngày đêm

Tổng: tr.m3/năm

	STT
	Khu đối tượng dùng nước
	Nguồn nước
	Lượng nước mặt phân bổ

	
	
	
	Năm 2015
	Năm 2020

	
	
	
	Lớn nhất
	Nhỏ nhất
	Tổng
	Lớn nhất
	Nhỏ nhất
	Tổng

	I
	LVS. ĐÀ
	
	558.112
	39.828
	85,46
	720.075
	48.582
	107,48

	1
	Huyện Mường Nhé
	
	30.221
	4.027
	4,97
	38.108
	5.023
	6,02

	a
	Tiểu khu Mo Phí
	Mo Phí, Y Ma Hò, Nậm Sa Hò, Pa Má
	4.230
	405
	0,64
	5.403
	594
	0,80

	-
	Sinh hoạt
	
	300
	300
	0,11
	330
	330
	0,12

	-
	Công nghiệp
	
	-
	-
	-
	110
	110
	0,04

	-
	Nông nghiệp
	
	3.930
	105
	0,53
	4.963
	154
	0,64

	b
	Tiểu khu Nậm Ma
	Như Na Hò, Huổi Pa Ma, Nậm Lung Bả, Nậm Ma, Nậm Sin
	2.328
	377
	0,44
	2.889
	448
	0,53

	-
	Sinh hoạt
	
	280
	280
	0,10
	310
	310
	0,11

	-
	Nông nghiệp
	
	2.048
	97
	0,34
	2.579
	138
	0,41

	c
	Tiểu khu Nậm Nhè
	Nậm Nhé, Nậm Pố, Nậm Kè, Nậm Khe Nòi, Nậm Sả,  Nậm Nhè, Nậm Ngà, hồ Nậm Nhé
	19.934
	2.767
	3,27
	25.145
	3.384
	3,95

	-
	Sinh hoạt
	
	1.840
	1.840
	0,67
	2.090
	2.090
	0,76

	-
	Công nghiệp
	
	288
	288
	0,11
	343
	343
	0,13

	-
	Nông nghiệp
	
	17.806
	639
	2,49
	22.712
	951
	3,06

	d
	Tiểu khu Quảng Lâm
	Nậm Chà, phụ lưu số 2 sông Nậm Chà, Nậm Mì
	3.729
	479
	0,62
	4.671
	597
	0,74

	-
	Sinh hoạt
	
	350
	350
	0,13
	410
	410
	0,15

	-
	Công nghiệp
	
	7
	7
	0,00
	7
	7
	0,00

	-
	Nông nghiệp
	
	3.372
	122
	0,49
	4.254
	180
	0,59

	2
	Huyện Mường Chà
	
	130.801
	8.004
	20,64
	175.487
	9.879
	27,04

	a
	Tiểu khu Mường Tùng
	Nậm He, Nậm Chua, Nậm Piền, Nậm Cang, Hê Na, Nậm Lay, phụ lưu số 6 Nậm Lay, hồ chứa
	10.473
	1.026
	1,65
	13.090
	1.244
	1,96

	-
	Sinh hoạt
	
	740
	740
	0,27
	840
	840
	0,31

	-
	Công nghiệp
	
	23
	23
	0,01
	23
	23
	0,01

	-
	Nông nghiệp
	
	9.710
	263
	1,37
	12.227
	381
	1,65

	b
	Tiểu khu Nậm Mươn
	Nậm Mươn
	11.501
	1.647
	2,01
	15.142
	2.221
	2,60

	-
	Sinh hoạt
	
	1.260
	1.260
	0,46
	1.710
	1.710
	0,62

	-
	Công nghiệp
	
	261
	261
	0,10
	332
	332
	0,12

	-
	Nông nghiệp
	
	9.980
	126
	1,46
	13.100
	179
	1,85

	c
	Tiểu khu Ma Thì Hồ
	Nậm Chim, phụ lưu số 1 Nậm Chim, Ma Thì Hồ
	4.878
	642
	0,85
	5.570
	792
	0,99

	-
	Sinh hoạt
	
	470
	470
	0,17
	540
	540
	0,20

	-
	Công nghiệp
	
	4
	4
	0,00
	4
	4
	0,00

	-
	Nông nghiệp
	
	4.404
	168
	0,67
	5.026
	248
	0,79

	d
	Tiểu khu Mường Mươn
	Nậm Mức, Nậm Mươn, Huổi Mi
	78.500
	1.936
	12,25
	109.830
	2.329
	16,87

	-
	Sinh hoạt
	
	1.320
	1.320
	0,48
	1.500
	1.500
	0,55

	-
	Công nghiệp
	
	154
	154
	0,06
	154
	154
	0,06

	-
	Nông nghiệp
	
	77.026
	462
	11,71
	108.176
	675
	16,27

	e
	Tiểu khu Pa Ham
	Nậm Mức, Lê Bâu, phụ lưu số 9 Nậm Mức
	25.449
	2.752
	3,88
	31.856
	3.293
	4,61

	-
	Sinh hoạt
	
	1.570
	1.570
	0,57
	1.800
	1.800
	0,66

	-
	Công nghiệp
	
	628
	628
	0,23
	683
	683
	0,25

	-
	Nông nghiệp
	
	23.251
	554
	3,08
	29.373
	810
	3,70

	3
	Huyện Nậm Pồ
	
	57.451
	6.971
	9,90
	70.006
	8.664
	11,68

	a
	Tiểu khu Nậm Nhạt
	Nậm Nhạt, Huổi Co, Nậm Chà, Nậm Chẩn Nậm Nhừ, Nậm Hai, Nậm Đích
	25.219
	3.607
	4,59
	31.287
	4.524
	5,47

	-
	Sinh hoạt
	
	2.640
	2.640
	0,96
	3.090
	3.090
	1,13

	-
	Công nghiệp
	
	33
	33
	0,01
	33
	33
	0,01

	-
	Nông nghiệp
	
	22.546
	934
	3,62
	28.164
	1.401
	4,33

	b
	Tiểu khu Nậm Pồ
	Nậm Pồ, Nậm Hằng, Nậm Khăn, Nậm Tâu
	16.305
	1.630
	2,71
	20.167
	1.997
	3,18

	-
	Sinh hoạt
	
	1.180
	1.180
	0,43
	1.310
	1.310
	0,48

	-
	Công nghiệp
	
	41
	41
	0,01
	96
	96
	0,04

	-
	Nông nghiệp
	
	15.084
	409
	2,26
	18.761
	591
	2,67

	c
	Tiểu khu Pa Tần
	Nậm Chà, phụ lưu số 1 Nậm Chà
	7.291
	713
	1,18
	9.130
	900
	1,41

	-
	Sinh hoạt
	
	520
	520
	0,19
	610
	610
	0,22

	-
	Công nghiệp
	
	12
	12
	0,00
	12
	12
	0,00

	-
	Nông nghiệp
	
	6.759
	181
	0,99
	8.508
	278
	1,18

	d
	Tiểu khu Si Pa Phìn
	Nậm Chim, hồ Nậm Chim, Huổi Thông, Gốc Gạo
	8.635
	1.020
	1,43
	9.421
	1.243
	1,62

	-
	Sinh hoạt
	
	670
	670
	0,24
	780
	780
	0,28

	-
	Công nghiệp
	
	111
	111
	0,04
	111
	111
	0,04

	-
	Nông nghiệp
	
	7.854
	239
	1,14
	8.530
	352
	1,29

	4
	Huyện Tủa Chùa
	
	193.673
	9.130
	27,58
	256.727
	11.342
	36,01

	a
	Tiểu khu Sín Chải
	
	23.003
	1.200
	3,31
	30.073
	1.453
	4,24

	-
	Sinh hoạt
	Hệ tự chảy, hồ treo
	860
	860
	0,31
	990
	990
	0,36

	-
	Nông nghiệp
	Sông Đà, hồ treo, hệ tự chảy
	22.143
	340
	3,00
	29.083
	463
	3,88

	b
	Tiểu khu Tả Phìn
	Sông Đà, phụ lưu số 30, 32 sông Đà
	51.510
	2.005
	7,45
	68.987
	2.432
	9,83

	-
	Sinh hoạt
	
	1.440
	1.440
	0,53
	1.660
	1.660
	0,61

	-
	Nông nghiệp
	
	50.070
	565
	6,93
	67.327
	772
	9,23

	c
	Tiểu khu Xá Nhè
	
	28.704
	1.666
	4,14
	36.993
	2.021
	5,19

	-
	Sinh hoạt
	Hệ tự chảy
	1.200
	1.200
	0,44
	1.380
	1.380
	0,50

	-
	Nông nghiệp
	Suối Bản Đun, Bản Hẹ
	27.504
	466
	3,70
	35.613
	641
	4,69

	d
	Tiểu khu Nậm Bay
	Nậm Bay, hồ Tông Lệnh
	3.170
	973
	0,68
	4.317
	1.293
	0,92

	-
	Sinh hoạt
	
	770
	770
	0,28
	1.090
	1.090
	0,40

	-
	Công nghiệp
	
	203
	203
	0,07
	203
	203
	0,07

	-
	Nông nghiệp
	
	2.197
	-
	0,33
	3.024
	-
	0,44

	e
	Tiểu khu Trung Thu
	Nậm Mức, hồ sông Ún, hồ Tà Là Cáo
	87.287
	3.286
	12,00
	116.357
	4.143
	15,83

	-
	Sinh hoạt
	
	2.300
	2.300
	0,84
	2.620
	2.620
	0,96

	-
	Công nghiệp
	
	80
	80
	0,03
	300
	300
	0,11

	-
	Nông nghiệp
	
	84.907
	906
	11,13
	113.437
	1.223
	14,76

	5
	Huyện Tuần Giáo
	
	85.517
	8.184
	12,92
	105.625
	9.085
	15,28

	a
	Tiểu khu Ta Ma
	Hồ treo
	12.955
	492
	1,91
	15.470
	598
	2,20

	-
	Sinh hoạt
	
	350
	350
	0,13
	400
	400
	0,15

	-
	Nông nghiệp
	
	12.605
	142
	1,78
	15.070
	198
	2,06

	b
	Tiểu khu Nậm Mu
	Nậm Mu, Nà Chua, Nậm Bay
	60.795
	7.231
	9,17
	75.977
	7.932
	10,91

	-
	Sinh hoạt
	
	2.300
	2.300
	0,84
	2.610
	2.610
	0,95

	-
	Công nghiệp
	
	4.014
	4.014
	1,47
	4.014
	4.014
	1,47

	-
	Nông nghiệp
	
	54.481
	917
	6,86
	69.353
	1.308
	8,49

	c
	Tiểu khu Pú Xi
	Nậm Mức
	11.767
	461
	1,85
	14.179
	555
	2,17

	-
	Sinh hoạt
	
	310
	310
	0,11
	350
	350
	0,13

	-
	Công nghiệp
	
	31
	31
	0,01
	31
	31
	0,01

	-
	Nông nghiệp
	
	11.426
	120
	1,72
	13.798
	174
	2,03

	6
	Huyện Điện Biên
	
	38.999
	644
	5,68
	49.128
	796
	7,02

	a
	Tiểu khu Nậm Tí
	Nậm Tí, Tín Tốc, hồ chứa
	38.999
	644
	5,68
	49.128
	796
	7,02

	-
	Sinh hoạt
	
	470
	470
	0,17
	540
	540
	0,20

	-
	Nông nghiệp
	
	38.529
	174
	5,50
	48.588
	256
	6,82

	7
	Thị xã mường lay
	
	21.449
	2.867
	3,76
	24.994
	3.792
	4,42

	a
	Tiểu khu Mường Lay
	Nậm Cản, Nậm Lay
	21.449
	2.867
	3,76
	24.994
	3.792
	4,42

	-
	Sinh hoạt
	
	1.870
	1.870
	0,68
	2.490
	2.490
	0,91

	-
	Công nghiệp
	
	722
	722
	0,26
	915
	915
	0,33

	-
	Nông nghiệp
	
	18.857
	275
	2,82
	21.589
	387
	3,18

	II
	LVS. MÃ
	
	487.491
	33.679
	87,56
	619.860
	41.918
	108,97

	1
	Huyện Điện Biên Đông
	
	47.862
	3.622
	7,85
	60.679
	4.615
	9,76

	a
	Tiểu khu suối Lư
	Suối Lư, Lọng Chuông, Xa Măn, Nà Nén
	47.862
	3.622
	7,85
	60.679
	4.615
	9,76

	-
	Sinh hoạt
	
	2.590
	2.590
	0,95
	3.140
	3.140
	1,15

	-
	Công nghiệp
	
	122
	122
	0,04
	122
	122
	0,04

	-
	Nông nghiệp
	
	45.150
	910
	6,86
	57.417
	1.353
	8,56

	2
	Huyện Tuần Giáo
	
	181.549
	12.396
	33,22
	237.804
	15.443
	42,68

	a
	Tiểu khu Huổi Đuông
	Nậm Hua, Huổi Đuông, phụ lưu số 1 Huổi Duông, hồ Bản Cang, Bản Phủ
	94.560
	8.161
	17,47
	120.819
	10.333
	21,82

	-
	Sinh hoạt
	
	5.410
	5.410
	1,97
	6.630
	6.630
	2,42

	-
	Công nghiệp
	
	1.333
	1.333
	0,49
	1.665
	1.665
	0,61

	-
	Nông nghiệp
	
	87.817
	1.418
	15,01
	112.524
	2.038
	18,79

	b
	Tiểu khu Nậm Cá
	Nậm Cá, hồ chứa
	72.477
	2.308
	13,01
	98.753
	2.782
	17,54

	-
	Sinh hoạt
	
	960
	960
	0,35
	1.110
	1.110
	0,41

	-
	Công nghiệp
	
	960
	960
	0,35
	1.110
	1.110
	0,41

	-
	Nông nghiệp
	
	70.557
	388
	12,31
	96.533
	562
	16,73

	c
	Tiểu khu Chiềng Sinh
	Nậm Hua
	14.512
	1.927
	2,74
	18.232
	2.328
	3,33

	-
	Sinh hoạt
	
	1.240
	1.240
	0,45
	1.420
	1.420
	0,52

	-
	Công nghiệp
	
	192
	192
	0,07
	192
	192
	0,07

	-
	Nông nghiệp
	
	13.080
	495
	2,22
	16.620
	716
	2,74

	3
	Huyện Mường Ảng
	
	124.019
	8.066
	24,42
	156.169
	10.344
	30,16

	a
	Tiểu khu Nậm Ẳng
	Nậm Ẳng, hồ Ẳng Cang
	68.340
	4.688
	13,40
	88.520
	6.150
	17,05

	-
	Sinh hoạt
	
	3.390
	3.390
	1,24
	4.200
	4.200
	1,53

	-
	Công nghiệp
	
	532
	532
	0,19
	833
	833
	0,30

	-
	Nông nghiệp
	
	64.418
	766
	11,96
	83.487
	1.117
	15,21

	b
	Tiểu khu Nậm Cô
	Nậm Co, Nậm Ngót, Hồng Sọt
	25.775
	1.463
	5,11
	31.512
	1.851
	6,14

	-
	Sinh hoạt
	
	1.060
	1.060
	0,39
	1.210
	1.210
	0,44

	-
	Công nghiệp
	
	64
	64
	0,02
	147
	147
	0,05

	-
	Nông nghiệp
	
	24.651
	339
	4,70
	30.155
	494
	5,65

	c
	Tiểu khu Xuân Lao
	Nậm Hua
	10.532
	782
	2,08
	12.633
	960
	2,43

	-
	Sinh hoạt
	
	590
	590
	0,22
	680
	680
	0,25

	-
	Nông nghiệp
	
	9.942
	192
	1,86
	11.953
	280
	2,18

	d
	Tiểu khu Keng Luông
	Keng Luông, phụ lưu số 1 Keng Luông, hồ chứa
	19.372
	1.133
	3,83
	23.504
	1.383
	4,54

	-
	Sinh hoạt
	
	840
	840
	0,31
	970
	970
	0,35

	-
	Công nghiệp
	
	20
	20
	0,01
	20
	20
	0,01

	-
	Nông nghiệp
	
	18.512
	273
	3,52
	22.514
	393
	4,18

	4
	Huyện Điện Biên
	
	37.915
	672
	6,43
	43.616
	837
	7,10

	a
	Tiểu khu Mường Lói
	Sông Mã, Huổi Cảnh, Huổi Phương, Huổi Hua, Huổi Chèn, Huổi Puốc, Huổi Không
	37.915
	672
	6,43
	43.616
	837
	7,10

	-
	Sinh hoạt
	
	490
	490
	0,18
	570
	570
	0,21

	-
	Nông nghiệp
	
	37.425
	182
	6,25
	43.046
	267
	6,89

	5
	Huyện Điện Biên Đông
	
	96.146
	8.923
	15,63
	121.593
	10.678
	19,27

	a
	Tiểu khu Huổi Rũa
	Huổi Rủa, Huổi Rũa, hồ chứa
	29.152
	1.508
	4,74
	37.804
	1.926
	6,07

	-
	Sinh hoạt
	
	1.020
	1.020
	0,37
	1.200
	1.200
	0,44

	-
	Nông nghiệp
	
	28.132
	488
	4,37
	36.604
	726
	5,63

	b
	Tiểu khu Háng Lìa
	Na Nay, Huổi Ta, Nậm Mặn
	28.949
	2.037
	4,33
	36.262
	2.554
	5,26

	-
	Sinh hoạt
	
	1.380
	1.380
	0,50
	1.590
	1.590
	0,58

	-
	Công nghiệp
	
	13
	13
	0,00
	13
	13
	0,00

	-
	Nông nghiệp
	
	27.556
	644
	3,82
	34.659
	951
	4,68

	c
	Tiểu khu Mường Luân
	sông Mã, phụ lưu số 12, 13, 15 sông Mã
	38.046
	5.378
	6,57
	47.527
	6.198
	7,94

	-
	Sinh hoạt
	
	1.830
	1.830
	0,67
	2.120
	2.120
	0,77

	-
	Công nghiệp
	
	2.686
	2.686
	0,98
	2.796
	2.796
	1,02

	-
	Nông nghiệp
	
	33.530
	862
	4,92
	42.611
	1.282
	6,14

	III
	LVS. MÊ KÔNG
	
	476.058
	41.795
	91,80
	523.389
	52.854
	102,33

	1
	Huyện Điện Biên
	
	390.910
	25.139
	74,75
	423.054
	30.171
	81,59

	a
	Tiểu khu Nà Tấu
	Nậm Rốm, Nậm Khẩu Hu, hồ chứa
	36.741
	2.064
	7,14
	40.608
	2.484
	7,78

	-
	Sinh hoạt
	
	1.290
	1.290
	0,47
	1.490
	1.490
	0,54

	-
	Công nghiệp
	
	305
	305
	0,11
	305
	305
	0,11

	-
	Nông nghiệp
	
	35.146
	469
	6,56
	38.813
	689
	7,13

	b
	Tiểu khu Nậm Phăng
	Nậm Phăng, hồ Loọng Luông
	12.484
	816
	2,52
	13.598
	1.019
	2,72

	-
	Sinh hoạt
	
	590
	590
	0,22
	690
	690
	0,25

	-
	Công nghiệp
	
	6
	6
	0,00
	6
	6
	0,00

	-
	Nông nghiệp
	
	11.888
	220
	2,30
	12.902
	323
	2,46

	c
	Tiểu khu Nậm Đuống
	Nậm Đuống, hồ Nậm Ngọp, Thẩm Phửng
	32.390
	1.230
	6,66
	37.148
	1.537
	7,54

	-
	Sinh hoạt
	
	860
	860
	0,31
	1.020
	1.020
	0,37

	-
	Công nghiệp
	
	55
	55
	0,02
	55
	55
	0,02

	-
	Nông nghiệp
	
	31.475
	315
	6,33
	36.073
	462
	7,14

	d
	Tiểu khu Nậm Pe
	Nậm Pe, hồ Pe Luông, hồ chứa
	20.276
	1.226
	4,28
	21.936
	1.490
	4,66

	-
	Sinh hoạt
	
	780
	780
	0,28
	910
	910
	0,33

	-
	Công nghiệp
	
	160
	160
	0,06
	160
	160
	0,06

	-
	Nông nghiệp
	
	19.336
	286
	3,94
	20.866
	420
	4,27

	e
	Tiểu khu Hồng Lếch
	Hồng Lếch, hồ Hồng Khếnh
	14.102
	1.008
	2,40
	14.871
	1.207
	2,59

	-
	Sinh hoạt
	
	700
	700
	0,26
	790
	790
	0,29

	-
	Công nghiệp
	
	47
	47
	0,02
	47
	47
	0,02

	-
	Nông nghiệp
	
	13.355
	261
	2,13
	14.034
	370
	2,28

	f
	Tiểu khu Tát Mạ
	Tát Mạ, hồ Huổi Bẻ
	15.202
	792
	2,50
	16.238
	952
	2,76

	-
	Sinh hoạt
	
	580
	580
	0,21
	650
	650
	0,24

	-
	Nông nghiệp
	
	14.622
	212
	2,29
	15.588
	302
	2,52

	g
	Tiểu khu Bồ Hóng
	Nậm Rốm, Hồ Bồ Hóng, Pú Tỉu
	21.603
	1.340
	4,49
	23.342
	1.600
	4,80

	-
	Sinh hoạt
	
	940
	940
	0,34
	1.050
	1.050
	0,38

	-
	Công nghiệp
	
	59
	59
	0,02
	59
	59
	0,02

	-
	Nông nghiệp
	
	20.604
	341
	4,12
	22.233
	491
	4,40

	h
	Tiểu khu hạ Nậm Rốm - Điện Biên
	Nậm Rốm, hồ Pá Khoang, hồ Nậm Khẩu Hu, hồ Huổi Cảnh, Chiềng Đông, Huổi Lé
	122.256
	9.131
	25,34
	132.851
	10.956
	27,41

	-
	Sinh hoạt
	
	4.580
	4.580
	1,67
	5.210
	5.210
	1,90

	-
	Công nghiệp
	
	2.884
	2.884
	1,05
	3.330
	3.330
	1,22

	-
	Nông nghiệp
	
	114.792
	1.667
	22,62
	124.311
	2.416
	24,29

	i
	Tiểu khu Nậm Núa
	Nậm Núa, Pa Lay, Sá Túng, Nậm Hẹ, suối Rống, phụ lưu số 2 Nậm Hẹ, hồ Hồng Sạt, Sái Lương, Na Hươm, Bản Ban, hồ Na Thìn, Na Ư
	115.857
	7.532
	19,42
	122.463
	8.926
	21,35

	-
	Sinh hoạt
	
	2.500
	2.500
	0,91
	2.920
	2.920
	1,07

	-
	Công nghiệp
	
	4.120
	4.120
	1,50
	4.663
	4.663
	1,70

	-
	Nông nghiệp
	
	109.237
	912
	17,00
	114.880
	1.343
	18,58

	2
	Thành phố Điện Biên Phủ
	
	54.873
	13.469
	11,40
	62.259
	19.077
	13,80

	a
	Tiểu khu hạ Nậm Rốm - Điện Biên Phủ
	Nậm Rốm, hồ Pá Khoang, hồ Nậm Khẩu Hu, hồ Huổi Cảnh
	54.873
	13.469
	11,40
	62.259
	19.077
	13,80

	-
	Sinh hoạt
	
	11.050
	11.050
	4,03
	15.680
	15.680
	5,72

	-
	Công nghiệp
	
	1.903
	1.903
	0,69
	2.728
	2.728
	1,00

	-
	Nông nghiệp
	
	41.920
	516
	6,67
	43.851
	669
	7,08

	3
	Huyện Điện Biên Đông
	
	30.275
	3.186
	5,65
	38.076
	3.607
	6,94

	a
	Tiểu khu Nậm Ngám
	Nậm Ngám, hồ Nậm Ngám
	30.275
	3.186
	5,65
	38.076
	3.607
	6,94

	-
	Sinh hoạt
	
	1.030
	1.030
	0,38
	1.210
	1.210
	0,44

	-
	Công nghiệp
	
	1.663
	1.663
	0,61
	1.663
	1.663
	0,61

	-
	Nông nghiệp
	
	27.582
	493
	4,67
	35.203
	734
	5,89


Phụ lục số 03:  Mạng giám sát tài nguyên nước mặt tỉnh Điện Biên
	Ký hiệu
	Địa điểm
	Trên sông
	Nội dung giám sát

	NM1
	Phường Sông Đà, thị xã Mường Lay
	Nậm Lay
	- Giám sát lượng nước khai thác ở thượng lưu;

	NM2
	Phường Sông Đà, thị xã. Mường Lay
	Nậm Cản
	Giám sát chất lượng nước cấp cho thị xã Mường Lay

	NM3
	Mường Pồn, Điện Biên
	Nậm Tí
	Giám sát lượng nước khai thác ở thượng lưu

	NM4
	Nà Sáy, Tuần Giáo
	Nậm Cá
	Giám sát lượng nước khai thác ở thượng lưu

	NM5
	Ẳng Tở, Mường Ảng
	Nậm Ẳng
	Giám sát lượng nước khai thác ở thượng lưu

	NM6
	Mường Lạn
	Keng Luông
	Giám sát lượng nước khai thác ở thượng lưu

	NM7
	Pú Hồng, Điện Biên Đông
	Huổi Rủa
	Giám sát lượng nước khai thác ở thượng lưu

	NM8
	Nà Nhạn, Điện Biên
	Nậm Khẩu Hu
	- Giám sát lượng nước khai thác ở thượng lưu;
- Giám sát chất lượng nước cấp cho thành phố Điện Biên Phủ

	NM9
	Thanh Hua, Điện Biên
	Nậm Đuống
	Giám sát lượng nước khai thác ở thượng lưu

	NM10
	Noong Luông, Điện Biên
	Nậm Rốm
	- Giám sát lượng nước khai thác ở thượng lưu;
- Giám sát chất lượng nước sau khi tiếp nhận nước thải của thành phố Điện Biên Phủ


Phụ lục số 04:  Các công trình điều tiết và cấp nước đề xuất xây dựng

Phụ lục 4.1: Công trình hồ chứa
	TT
	Tên tiểu khu
	Địa điểm
	Dung tích dự kiến

(tr.m3)
	Ghi chú

	1
	Mường Tùng
	Mường Tùng, Huổi Lèng (Mường Chà)
	0,34
	

	2
	Nậm Tí
	Mường Pồn (Điện Biên)
	3,84
	

	3
	Nậm Cá
	Mường Thín, Mường Khong (Tuần Giáo)
	2,93
	

	4
	Keng Luông
	Mường Lạn (Mường Ảng)
	0,61
	

	5
	Huổi Rũa
	Pú Hồng (Điện Biên Đông)
	0,48
	

	6
	Nà Tấu
	Nà Tấu (Điện Biên)
	3,86
	

	7
	Nậm Pe
	Thanh Luông (Điện Biên)
	2,88
	Nâng cấp hồ Pe Luông


Phụ lục 4.2: Công trình hồ treo
	STT
	Xã
	Năm 2015
	Năm 2020
	Tổng

	
	
	NCN 
sinh hoạt (m3/ngày)
	Số công trình
	Dung tích

(ng.m3)
	NCN 
sinh hoạt (m3/ngày)
	Số công trình
	Dung tích (ng.m3)
	Số công trình
	Dung tích

(ng.m3)

	1
	Khu Sín Chải
	860
	3
	15
	990
	5
	25
	8
	40

	-
	Xã Sín Chải
	580
	2
	10
	680
	3
	15
	5
	25

	-
	Xã Huổi Só
	280
	1
	5
	310
	2
	10
	3
	15

	2
	Khu Tả Phìn
	1.440
	3
	12
	1.660
	3
	12
	6
	24

	-
	Xã Tả Sìn Thàng
	440
	1
	4
	520
	1
	4
	2
	8

	-
	Xã Tả Phìn
	420
	1
	4
	470
	1
	4
	2
	8

	-
	Xã Tủa Thàng
	580
	1
	4
	670
	1
	4
	2
	8

	3
	Khu Xá Nhè
	1.200
	2
	8
	1.380
	3
	12
	5
	20

	-
	Xã Xá Nhè
	770
	1
	5
	870
	2
	8
	3
	13

	-
	Xã Mường Đun
	430
	1
	3
	510
	1
	4
	2
	7

	4
	Khu Ta Ma
	350
	3
	9
	400
	3
	9
	6
	18

	-
	Xã Ta Ma
	350
	3
	9
	400
	3
	9
	6
	18

	5
	Khu suối Lư
	770
	1
	5
	870
	2
	8
	3
	13

	-
	Xã Xa Dung
	770
	1
	5
	870
	2
	8
	3
	13


Phụ lục 4.3: Trữ lượng có thể khai thác nước ngầm
	Số hiệu lỗ khoan
	Vị trí
	Tầng chứa nước khai thác
	Mực nước tĩnh (m)
	Mực nước hạ thấp (m)
	Lưu lượng có thể khai thác
	Trữ lượng cấp C1 (m3/ngày)

	
	Xã
	Huyện
	
	
	
	l/s
	m3/ngày
	

	LK02-ĐB
	Mường Nhé
	Mường Nhé
	k
	2,6
	40,65
	0,8
	69,29
	69,29

	LK05-ĐB
	Quảng Lâm
	Mường Nhé
	t2-3
	3,2
	16,85
	2,6
	224,21
	224,21

	LK06-ĐB
	Chà Cang
	Nậm Pồ
	t2-3
	3,2
	16,85
	2,6
	224,21
	224,21

	LK07-ĐB
	Nậm Tin
	Nậm Pồ
	t2-3
	5,2
	41,36
	0,65
	56,16
	56,16

	LK08-ĐB
	Nà Khoa
	Nậm Pồ
	ep3-t1
	1,4
	26,1
	1,38
	119,23
	119,23

	LK10-ĐB
	Lay Nưa
	TX. Mường Lay
	t3
	5,6
	12,9
	3,7
	319,68
	319,68

	LK11-ĐB
	Lay Nưa
	TX. Mường Lay
	t3
	0,8
	9,22
	6,4
	552,96
	552,96

	LK14-ĐB
	TT. Mường Chà
	Mường Chà
	d1-2
	12,2
	2,15
	2,75
	237,6
	237,6

	LK17-ĐB
	Ta Ma
	Tuần Giáo
	T2-3lc
	6,5
	38,5
	1,63
	140,57
	140,57

	LK18-ĐB
	Mường Thín
	Tuần Giáo
	d1-2
	7
	36,2
	1,13
	97,98
	97,98

	LK19-ĐB
	Mường Pồn
	Điện Biên
	d1-2
	8
	55
	0,54
	46,4
	46,4

	LK20-ĐB
	Mường Pồn
	Điện Biên
	t2-3
	2,7
	58,8
	0,54
	46,4
	46,4


Phụ lục số 05: Thống kê các nguồn nước xây dựng hành lang bảo vệ trong kỳ quy hoạch
	STT
	Tên hồ chứa
	Địa  điểm xây dựng
	Dung tích
	Ghi chú

	I
	GIAI ĐOẠN 2014 - 2015

	1
	Hồ Pá Khoang
	Pá Khoang (Điện Biên)
	34,2 tr.m3
	Công trình cấp quốc gia, cấp nước cho thành phố Điện Biên Phủ và lòng chảo Điện Biên

	2
	Hồ Nậm Khẩu Hu
	Thanh Nưa (Điện Biên)
	6,374  tr.m3
	Cấp nước thành phố Điện Biên Phủ

	3
	Sông Nậm Rốm
	Thành phố Điện Biên Phủ
	8 km
	Tạo cảnh quan, cấp nước nông nghiệp

	4
	Suối Nậm Cản
	TX. Mường Lay
	10 km
	Cấp nước thị xã Mường Lay

	5
	Nậm Phăng
	Mường Phăng (Điện Biên)
	10 km
	Khu di tích lịch sử, cấp nước cho hồ Pá Khoang

	II
	GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

	1
	Hồ Pe Luông
	Thanh Luông (Điện Biên)
	2,24 tr.m3
	Hồ chứa

	2
	Hồ Hồng Khếnh
	Thanh Hưng (Điện Biên)
	2,102 tr.m3
	Hồ chứa

	3
	Hồ Huổi Phạ
	Him Lam (Điện Biên Phủ)
	1,82 tr.m3
	Hồ chứa

	4
	Hồ Hồng Sạt
	Sam Mứn (Điện Biên)
	1,8 tr.m3
	Hồ chứa

	5
	Hồ Sái Lương
	Núa Ngam (Điện Biên)
	0,667 tr.m3
	Hồ chứa

	6
	Hồ Na Hươm
	Mường Nhà (Điện Biên)
	0,578 tr.m3
	Hồ chứa

	7
	Hồ Bồ Hóng
	Thanh Xương (Điện Biên)
	0,303 tr.m3
	Hồ chứa

	8
	Hồ Tông lệnh
	TT Tủa Chùa (Tủa Chùa)
	0 tr.m3
	Hồ chứa

	9
	Hồ Sông Ún
	Mường Báng (Tủa Chùa)
	0,27 tr.m3
	Hồ chứa

	10
	Hồ Loọng Luông
	Mường Phăng (Điện Biên)
	1,143 tr.m3
	Hồ chứa

	11
	Hồ Bản Ban
	Mường Nhà (Điện Biên)
	1,38 tr.m3
	Hồ chứa

	12
	Hồ Ẳng Cang
	Ẳng Nưa (Mường Ảng)
	3,881 tr.m3
	Hồ chứa

	13
	Hồ Nậm Ngám
	Pú Nhi (Điện Biên Đông)
	5,379 tr.m3
	Hồ chứa

	14
	Hồ chứa nước Huổi Bẻ
	Thanh Chăn (Điện Biên)
	1,096 tr.m3
	Hồ chứa

	15
	Hồ chứa nước Huổi Cánh
	Thanh An (Điện Biên)
	0,955 tr.m3
	Hồ chứa

	16
	Các đoạn sông qua thị trấn
	Các thị trấn
	
	Cảnh quan, cấp nước cho thị trấn


Phụ lục số 06: Các dự án ưu tiên và phân kỳ đầu tư tỉnh Điện Biên
	STT
	Tên dự án
	Nguồn kinh phí
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan

phối hợp
	Kinh phí (triệu đồng

	
	
	
	
	
	Đến

2017
	Đến

2020

	I
	NHÓM GIẢI PHÁP PHI CÔNG TRÌNH
	3.000
	6.500

	1
	Chương trình phổ biến, tuyên truyền pháp luật về TNN
	NSNN
	Sở TN&MT
	Sở Tư pháp, Công an tỉnh, UBND các xã, huyện
	1.000
	1.000

	2
	Xây dựng cơ sở dữ liệu về TNN phục vụ công tác quản lý TNN tỉnh Điện Biên
	NSNN, các nguồn huy động/tài trợ khác
	Sở TN&MT
	Sở NN&PTNT, sở Xây dựng, sở Công thương, UBND các huyện
	2.000
	

	3
	Điều tra cập nhật cơ sở dữ liệu TNN tỉnh Điện Biên phục vụ công tác quản lý
	NSNN, các nguồn huy động/tài trợ khác
	Sở TN&MT
	Sở NN&PTNT, sở Xây dựng, sở Công thương, UBND các huyện
	
	3.000

	4
	Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến TNNM, và khả năng đáp ứng nhu cầu khai thác, sử dụng TNNM trong điều kiện biến đổi khí hậu
	Chương trình MTQG ứng phó với BĐKH
	Sở TN&MT
	Sở KH&CN, UBND các huyện
	
	1.500

	5
	Nghiên cứu, xây dựng mô hình dự báo hạn hán nhằm khai thác nước hợp lý cho nông nghiệp khu vực Nậm Eốm
	NSNN, các nguồn huy động/tài trợ khác
	Sở TN&MT
	Sở NN&PTNT, UBND các huyện
	
	1.000

	II
	NHÓM GIẢI PHÁP CÔNG TRÌNH
	67.000
	143.000

	1
	Điều tra, đánh giá chi tiết TNN dưới đất phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho vùng cao khan hiếm nước (Tuần Giáo, Tủa Chùa) tỉnh Điện Biên
	NSNN, các nguồn huy động/tài trợ khác
	Sở TN&MT
	UBND các xã, huyện
	10.000
	

	2
	Xây dựng hồ treo phục vụ cấp nước khu vực vùng cao khan hiếm nước (Tuần Giáo, Tủa Chùa) tỉnh Điện Biên
	NSNN, các nguồn huy động/tài trợ khác
	Sở NN&PTNT
	Sở TNMT, UBND các xã, huyện
	35.000
	98.000

	3
	Xây dựng mạng quan trắc, giám sát TNN tỉnh Điện Biên
	NSNN
	Sở TN&MT
	TT KTTV, Sở NN&PTNT, UBND các huyện
	
	3.000

	4
	Xây dựng hành lang bảo vệ nguồn nước mặt chính, quan trọng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
	NSNN, các nguồn huy động/tài trợ khác
	Sở TN&MT
	UBND các xã, huyện
	2.000
	2.000

	5
	Điều tra, đánh giá thực trạng về trữ lượng, chất lượng tài nguyên nước dưới đất tại các giếng khoan, lập kế hoạch khai thác sử dụng nước dưới đất tại các giếng khoan trên địa bàn tỉnh Điện Biên
	NSNN, các nguồn huy động/tài trợ khác
	Sở TN&MT
	UBND các xã, huyện
	10.000
	20.000

	6
	Nghiên cứu, điều tra, khảo sát và ứng dụng đập ngầm trên suối phục vụ cấp nước sinh hoạt khu vực khan hiếm nước huyện Tủa Chùa, Tuần Giáo, Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên)
	NSNN, các nguồn huy động/tài trợ khác
	Sở TN&MT
	UBND các xã, huyện
	10.000
	20.000

	7
	Dự án phát triển rừng phòng hộ các địa bàn đầu nguồn quan trọng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
	NSNN, các nguồn huy động/tài trợ khác
	Sở NN&PTNT
	UBND các xã, huyện
	Kinh phí được phê duyệt 

theo dự án “Quy hoạch 

bảo vệ và phát triển rừng
 tỉnh Điện Biên 

giai đoạn 2009 - 2020”


[image: image1.png]



PAGE  
1

